
TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN CỘI

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
KHÓA NGÀY 16/07/2020

LỚP 9/4

STT Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Lớp Văn
Ngoại 
ngữ

Toán UTKK
Tổng 
điểm

1 HÀ THỊ KIM ANH 17/06/2005 Nữ 9/4 5,5 3 1,75 1 18,5

2 LÊ HOÀNG ANH 01/12/2005 Nam 9/4 5 2 3,75 0 19,5

3 VÕ THỊ MINH CHÂU 30/10/2005 Nữ 9/4 7 1,75 2,5 0 20,75

4 ĐỖ THÀNH DANH 17/05/2005 Nam 9/4 6,75 2,5 7,25 0 30,5

5 NGUYỄN NGỌC DIỄM 15/09/2005 Nữ 9/4 5,25 2,75 2 0 17,25

6 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 27/11/2005 Nữ 9/4 2,5 1,5 2 0 10,5

7 VŨ TRƯỜNG GIANG 19/02/2005 Nam 9/4 5,75 2,5 3 0 20

8 NGUYỄN PHI NHẬT HÀO 12/02/2005 Nam 9/4 4,75 2,25 4,75 0 21,25

9 PHẠM GIA KIỆT 10/05/2005 Nam 9/4 6 1,25 6 0 25,25

10 NGUYỄN THÀNH LỢI 25/10/2005 Nam 9/4 5,5 2,25 0,5 0 14,25

11 HOÀNG LONG 29/10/2005 Nam 9/4 5,75 5 6,5 0 29,5

12 TRỊNH LÝ ÁNH MINH 26/08/2005 Nữ 9/4 6,25 1,75 5,75 0 25,75

13 LÊ QUỲNH TUYẾT NGA 31/10/2005 Nữ 9/4 7 2,25 5 0 26,25

14 LÊ VƯƠNG THANH NGÂN 22/01/2005 Nữ 9/4 7 1,75 4 0 23,75

15 HUỲNH TẤN PHÁT 06/07/2005 Nam 9/4 7 2 5 0 26

16 TRẦN THANH PHONG 11/05/2005 Nam 9/4 2,5 2,25 0,5 0 8,25

17 NGUYỄN NGỌC KIM QUYÊN 02/08/2005 Nữ 9/4 6,25 2,5 2,5 1 21

18 PHẠM QUANG THÁI 10/05/2005 Nam 9/4 6,5 2 2,25 0 19,5

19 LÊ THỊ THU THẢO 05/06/2004 Nữ 9/4 6 2 1,5 0 17

20 NGUYỄN PHÚC THỊNH 10/04/2005 Nam 9/4 7,5 3 4,75 0 27,5

21 NGÔ TẤN THÔNG 31/01/2005 Nam 9/4 5,5 3 1 0 16

22 NGUYỄN ANH THƯ 12/12/2005 Nữ 9/4 3,5 1,5 1,75 0 12

23 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 13/12/2005 Nữ 9/4 8,5 7,5 6,25 0 37

24 NGUYỄN THỊ HÒA THUẬN 24/06/2005 Nữ 9/4 5 3 0,75 0 14,5

25 LÝ BẢO TIÊN 18/01/2005 Nữ 9/4 7 2,5 6,75 0 30

26 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 18/02/2005 Nữ 9/4 5,75 2,5 3,25 0 20,5

27 LÊ HỮU TOÀN 05/11/2005 Nam 9/4 4 3,25 1,5 0 14,25

28 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRÂM 23/04/2005 Nữ 9/4 6,25 3 2,5 0 20,5

29 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 14/03/2005 Nam 9/4 7,25 2,25 5,75 0 28,25

30 LÊ NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU 06/10/2005 Nam 9/4 4,75 2,5 4,25 0 20,5

31 NGUYỄN DIỆP THANH TUYỀN 25/10/2005 Nữ 9/4 6,75 3 1,5 0 19,5

32 VÕ THỊ NHƯ Ý 06/02/2005 Nữ 9/4 6,75 3,5 6,75 0 30,5

     Danh sách này tổng cộng có 32 thí sinh


